ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4653/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thực hiện Chương trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Văn bản số 9234/UBND-CNN ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Chương trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;
Căn cứ Văn bản số 11632/UBND-CNN ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định, trình duyệt đề cương, dự toán, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Chương trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 5597/TTr-SNN ngày 15/12/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả thực hiện Chương trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, bao gồm những nội dung sau:

1. Tên Chương trình: Khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

2. Địa điểm thực hiện: Xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Nai.

4. Đơn vị tư vấn thực hiện: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

5. Đơn vị tư vấn thẩm tra kết quả thực hiện: Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.
6. Kết quả thực hiện 

6.1. Công tác khảo sát, thu thập số liệu tính toán

a) Khảo sát địa hình:

- Khống chế mặt bằng: Đường chuyền hạng IV, khối lượng: 06 điểm; đường chuyền cấp 2, khối lượng: 31 điểm; 

- Khống chế cao độ: Lưới thủy chuẩn hạng IV: Chiều dài 3 km; thủy chuẩn kỹ thuật: Chiều dài 32 km;

- Đo vẽ bình đồ dưới nước tỷ lệ 1/2.000 đường đồng mức 01 m, địa hình cấp III, khối lượng đo vẽ: 70 ha;

- Đo vẽ bình đồ trên cạn tỷ lệ 1/2.000 đường đồng mức 01 m, địa hình cấp III. Bề rộng đo vẽ trung bình mỗi bên tính từ mép bờ sông vào trong 20 m, chiều dài đo vẽ 3.500 m, khối lượng đo vẽ: 7 ha;

- Đo vẽ mặt cắt ngang sông: 33 mặt cắt, bình quân 1 km/1 mặt cắt, độ rộng trung bình 200 m, địa hình cấp III; Khối lượng đo vẽ dưới nước: 6.600 m; khối lượng đo vẽ trên cạn: 660 m.
b) Khảo sát địa chất:

- Khoan khảo sát 02 hố trên cạn, cấp đất I-III: 44 m.

- Khoan khảo sát 02 hố dưới nước, cấp đất I-III: 12 m.

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT tại hiện trường, bố trí sâu 02 m/1 điểm SPT, khối lượng: 09 điểm SPT;

- Thí nghiệm xác định các mẫu chỉ tiêu đất nguyên dạng, khối lượng: 04 mẫu;

- Thí nghiệm 03 trục cố kết không thoát nước CU, khối lượng: 03 mẫu;

- Phân tích ăn mòn bê tông, khối lượng: 04 mẫu.

c) Khảo sát thủy văn:

- Đo đạc dòng chảy: Lưu lượng và lưu tốc (tại 03 trạm) và đo mực nước (tại 02 trạm) trên sông Đồng Nai, chế độ đo đạc:

+ Đo mực nước 15 ngày (từ 30/7/2017 đến 14/8/2017), chế độ đo đạc 24/24 giờ: 720 lần.

+ Đo lưu lượng 07 ngày (từ 02/8/2017 đến 09/8/2017), chế độ đo đạc 24/24 giờ: 720 lần.

- Lấy mẫu và phân tích hàm lượng bùn cát lơ lửng: 504 mẫu. 

- Lấy mẫu và phân tích hàm lượng bùn cát đáy: 33 mẫu.

d) Thu thập các tài liệu cơ bản phục vụ nghiên cứu, tính toán.

6.2. Phương pháp xác định nguyên nhân, diễn biến lòng dẫn

- Đánh giá tác động dòng chảy, xác định nguyên nhân xói lở bờ sông và tính toán dự báo diễn biến lòng dẫn bằng mô hình toán một chiều MIKE11 ST và mô hình toán hai chiều MIKE 21C, kết hợp với các dữ liệu thực tế để phân tích đánh giá.

- Tính toán, kiểm tra kết quả tính toán ổn định lòng dẫn bằng mô hình SLOPE/BSTEM.

6.3. Nguyên nhân gây xói lở lòng dẫn

a) Điều kiện địa hình địa mạo: Đoạn sông Đồng Nai khu vực xã Tân An - Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu có đặc điểm địa hình là sông đơn tuyến, cong, đáy sông tại một số vị trí là đá gốc làm dòng chảy thay đổi tạo thành dòng chảy vòng và xoáy ngược vào bờ. Địa hình hai bên bờ sông cao và dốc gây gia tăng tốc độ dòng chảy và năng lượng dòng chảy trong sông.

b) Điều kiện địa chất: Hố xói ở đáy sông tại vị trí đỉnh cong và dòng thấm bị dịch chuyển sát bờ sông, tạo hàm ếch phần gần đáy bờ sông, gây mất ổn định sạt lở bờ sông.

c) Yếu tố mực nước: Mực nước sông lên xuống theo chế độ bán nhật triều (02 lần/ngày đêm) trong mùa kiệt và mùa lũ đã làm cho đất bờ sông bị khô ướt liên tục, quá trình kéo dài làm suy giảm liên kết giữa các hạt đất và ảnh hưởng đến ổn định bờ.

d) Lưu tốc và lưu hướng dòng chảy: Lưu hướng của dòng chảy có hướng tác dụng vào phía bờ sông khi triều lên và triều xuống, chế độ thủy lực diễn biến phức tạp với các xoáy nước, đồng thời với lưu tốc dòng chảy lớn hơn lưu tốc khởi động bùn cát (Vkx) gây ra tác động xói của dòng chảy. Đặc biệt là ở khúc sông cong, trạng thái ứng suất tự nhiên của đất bờ biến đổi theo chiều hướng làm giảm lực chống trượt và làm gia tăng lực đẩy trượt khối đất bờ. Như vậy yếu tố dòng chảy là nguyên nhân chính gây sạt lở bờ sông.

e) Tác động của con người: Ảnh hưởng của các công trình xây dựng ven sông và trên sông làm gia tăng tải trọng trên bờ; hoạt động giao thông thủy.

6.4. Dự báo diễn biến lòng dẫn đoạn sông Đồng Nai tại khu vực Tân An và Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bằng mô hình 02 chiều MIKE 21C

a) Các kịch bản tính toán

- Kịch bản (KB) 01: Dự báo ngắn hạn sau 01 năm thủy văn theo các trường hợp (TH) lũ (TH1: Lũ nhỏ tương tự lũ năm 2010, ứng với tần suất P = 97%; TH2: Lũ trung bình tương tự lũ năm 2002 ứng với tần suất P = 50%; TH3: Lũ lịch sử tương tự lũ năm 2000, ứng với tần suất P = 2%).

- KB 02: Dự báo dài hạn sau mỗi 05 - 10 - 20 năm thủy văn. Chọn chuỗi thủy văn dòng chảy thực tế từ 1991 ÷ 2010 (20 năm).

- KB 03: Dự báo biến hình lòng dẫn và xói lở hình thái sông theo các thay đổi ở thượng lưu (lưu lượng thượng lưu tăng/giảm 10%) còn hạ lưu giữ nguyên như hiện trạng. Chọn chuỗi thủy văn dòng chảy thực tế từ năm 1991 đến năm 2010.

- KB 04: Dự báo biến hình lòng dẫn và xói lở hình thái sông theo các thay đổi ở hạ lưu do nước biển dâng thêm 17 cm (theo kết quả dự báo đến 2040 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) còn thượng lưu giữ nguyên như hiện trạng. Chọn chuỗi thủy văn dòng chảy thực tế từ năm 1991 đến năm 2010.

- KB 05: Dự báo biến hình lòng dẫn và xói lở hình thái sông theo các thay đổi ở cả thượng lưu (lưu lượng thượng lưu tăng/giảm 10%) và hạ lưu nước biển dâng thêm 17 cm (theo kết quả dự báo đến 2040 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Chọn chuỗi thủy văn dòng chảy thực tế từ năm 1991 đến năm 2010.

- KB 06: Dự báo biến hình lòng dẫn và xói lở hình thái sông trường hợp thượng lưu hồ Trị An xả lũ theo thiết kế (P = 0,1% ), lưu lượng lũ thiết kế hồ Trị An 19.000 m3/s.

b) Kết quả dự báo

- Đến cuối năm 2018: Với kịch bản tương tự lũ lịch sử năm 2000 (KB01-TH3), dự báo khu vực bờ sông Đồng Nai tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tốc độ xói 4,36 m/năm. Với kịch bản lũ nhỏ tương tự năm 2010 (KB 01 - TH1), dự báo tốc độ xói 3,81 m/năm.

- Sau 05 năm, tốc độ xói bờ sông trung bình khoảng từ 1,7 m/5 năm đến 2,0m/5 năm.

- Sau 10 năm, tốc độ xói bờ sông trung bình khoảng 0,45 m/10 năm; tốc độ xói lớn nhất 3.56 m/10 năm tại vị trí trước đỉnh cong sông Đồng Nai thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

- Sau 20 năm, tốc độ xói trung bình khoảng 1,11 m/20 năm, tốc độ lớn nhất 7,08 m/20 năm tại vị trí ngay trước đỉnh cong sông Đồng Nai thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

6.5. Các giải pháp xử lý sạt lở.

a) Giải pháp phi công trình
- Rà soát, cập nhập bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất ven sông phù hợp với tình hình thực tế diễn biến lòng sông.

- Lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định, xác định ranh giới sạt lở.  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc phòng chống, ứng phó sạt lở bờ sông.

b) Giải pháp công trình chỉnh trị sông
	Giai đoạn
	Nội dung thực hiện
	Vị trí
	Hình thức - kết cấu
	Quy mô
	Kinh phí dự kiến (đồng)

	
	
	
	
	
	

	Giai đoạn I (2018 - 2020)
	Cắm mốc cảnh báo sạt lở
	Khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân (dài 3,5 km)
	Mốc cọc bê tông
	14 mốc
	126.659.000

	
	Kè bảo vệ bờ
	Khu vực Chùa Phổ Đà + đỉnh cong Tân An
	Kè đứng tường góc
	850 m
	80.140.632.000

	
	Tổng giai đoạn I:
	 
	80.267.291.000

	Giai đoạn II
(2021 - 2025)
	Kè bảo vệ bờ
	Hạ lưu cầu Thủ Biên đến thượng lưu khu vực đỉnh cong Tân An (nối tiếp giai đoạn I)
	Kè đứng tường góc
	1.000 m
	94.283.096.000

	
	Tổng giai đoạn II:
	 
	94.283.096.000

	Giai đoạn III (2026 - 2030)
	Kè bảo vệ bờ
	Hạ lưu khu vực đỉnh cong Tân An (nối tiếp giai đoạn I) đến Nhà máy nước Thiện Tân
	Kè đứng tường góc
	600 m
	56.569.858.000

	
	Tổng giai đoạn III:
	 
	56.569.858.000

	Giai đoạn IV
(2031 - 2035)
	Kè bảo vệ bờ
	Khu vực đỉnh cong Thiện Tân (nối tiếp giai đoạn III)
	Kè mái nghiêng kết hợp
	800 m
	55.554.063.900

	
	Tổng giai đoạn IV:
	 
	55.554.063.900

	Tổng cộng
	3.250 m
	286.674.308.900


7. Tổ chức thực hiện

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tổ chức triển khai kết quả thực hiện Chương trình Khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
- UBND huyện Vĩnh Cửu chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan rà soát, thực hiện cắm mốc cảnh báo sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để người dân chủ động phòng tránh, ứng phó.

- Căn cứ kết quả nghiên cứu của Chương trình được duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND huyện Vĩnh Cửu, các ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cụ thể danh mục công trình gia cố, chỉnh trị sông gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung vào kế hoạch dự án đầu tư công trung hạn khi đến kỳ điều chỉnh.

- Các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phi công trình và công trình của kết quả Chương trình Khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh
